
Chương 2: Ngành thân lỗ - Porifera

1. Đặc điểm và nguồn gốc phát sinh của động vật đa bào
-   Đặc điểm: Nhiều t/b, phân hóa thành mô; có q/t phát 

sinh cá thể (trứng → hợp tử → phôi → cơ thể)
-   Nguồn gốc: có nguồn gốc từ động vật đơn bào, quá 

trình hình thành = hình thành tập đoàn ở ĐVNS:
 + Sự liên kết của các cá thể động vật đơn bào tạo thành 

tập hợp
 + Phân chia chức năng của các thành viên → khác biệt về 

cấu trúc của các cá thể
 + Thống nhất hoàn thiện mối q/hệ của các cá thể của tập 

đoàn → một cá thể động vật đa bào



2. Đặc điểm cấu tạo và sinh lý của ngành thân lỗ

Khoảng 9000 loài, phần lớn 
sống ở biển, 100 loài ở nước 
ngọt; chủ yếu sống định cư

Hình dạng: hình cốc, hình hũ… 
thường có màu sắc sặc sỡ

Thành cơ thể có nhiều lỗ hút 
nước, đỉnh có lỗ thoát nước.

Nước mang thức ăn và oxy vào 
cơ thể qua lỗ hút nước vào 
xoang trung tâm và từ đó theo lỗ 
thoát ra ngoài.



→
Cấu tạo thành cơ thể: 2 lớp tế bào, ở giữa là tầng keo
- Lớp ngoài: t/b biểu mô dẹt → bảo vệ
- Lớp trong: t/b cổ áo có roi và vành chất nguyên sinh. Roi 

h/đ tạo dòng nước chảy liên tục qua cơ thể, thu nhận 
thức ăn → tiêu hóa nội bào

- Giữa là tầng keo có nhiều loại t/b thực hiện các chức 
năng khác nhau (hình sao, sinh xương, amip)

T/hóa: nội bào nhờ t/b cổ áo và t/b amip
Hô hấp, bài tiết = khuếch tán
- Hầu hết có gai xương = đá vôi, silic, chất hữu cơ
* Thân lỗ có khả năng tái sinh cao.



 ←

Sơ đồ cấu tạo Thân lỗ



 * Đặc điểm sinh sản 
Sinh sản vô tính và hữu tính
- SSVT = nảy chồi hoặc tạo mầm.
+ Chồi khi được hình thành thường vẫn gắn với cơ thể mẹ 

hình thành tập đoàn
+ Mầm là khối t/b amip được bao bởi lớp vỏ kép = sừng. 

Khi đ/k thuận lợi sẽ phát triển thành thân lỗ mới (thân lỗ 
nước ngọt vùng ôn đới)

- Sinh sản hữu tính: Lưỡng tính, thụ tinh chéo, t/bsd do t/b 
amip hoặc t/b cổ áo tạo thành. Trứng thụ tinh phát triển 
thành phôi nang (cơ thể mẹ); ấu trùng sống tự do (2 
cực, không xoang). Trong quá trình phát triển có hiện 
tượng di chuyển các lá phôi (lộn phôi bì). Sau đó ấu 
trùng bám vào giá thể phát triển thành thân lỗ





3. Phân loại: có khoảng 9000 loài đã biết được chia 3 nhóm chính dựa 
vào cấu trúc hình thaí và cấu tạo xương: Lớp thân lỗ đá vôi; Lớp thân 
lỗ si lic; lớp thân lỗ mềm.
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4. Vai trò và nguồn gốc của thân lỗ

Vai trò: Làm sạch nước, bộ xương của thân lỗ mềm 
dùng cọ rửa, đánh bóng kim loại, thấm khô vết thương. 
Một số có bộ xương đẹp dùng làm vật trang trí

Nguồn gốc:Có ý kiến khác nhau
- Từ tổ tiên đ/v đa bào cùng chung gốc với ruột khoang 

nhưng sớm tách riêng phát triển thích ứng đời sống cố 
định

-  Có nguồn gốc từ tập đoàn trùng roi cổ áo, độc lập về 
nguồn gốc với động vật đa bào khác.

Vị trí tiến hóa: Thân lỗ ở vị trí trung gian giữa động vật 
đơn bào và đa bào chính thức (thiếu mô và các cơ quan 
chuyên hóa, có t/b chưa chuyên hóa-amip, tính cá thể 
thấp, trong phát triển phôi có hiện tượng lộn phôi bì)
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